
Đơn vị:Trường tiểu học Hà Nội - Điện Biên Phủ Biểu số 7
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Số TT Chỉ tiêu
Số liệu báo cáo quyết 

toán

Số liệu quyết toán 

được duyệt

A Quyết toán thu

I Tổng số thu

1 Thu phí, lệ phí

(Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí )

2 Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ

(Chi tiết theo từng lại hình SX, dịch vụ)

3 Thu viện trợ 

 (Chi tiết theo từng dự án)

4 Thu sự nghiệp khác

(Chi tiết theo từng loại thu )

II Số thu nộp NSNN

1 Phí, lệ phí

(Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí )

2 Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ

(Chi tiết theo từng lại hình SX, dịch vụ)

3 Hoạt động sự nghiệp khác

(Chi tiết theo từng loại thu )

III Số được để lại chi theo chế độ

1 Phí, lệ phí

(Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí )

2 Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ

(Chi tiết theo từng lại hình SX, dịch vụ)

3 Thu viện trợ

 (Chi tiết theo từng dự án)

4 Hoạt động sự nghiệp khác

(Chi tiết theo từng loại thu )

B Quyết toán chi ngân sách nhà nước 9,141,600,000            9,141,600,000            

1 Loại 490 khoản 492 9,141,600,000            9,141,600,000            

Mục 6000  - Tiền lương              3,878,072,156              3,878,072,156 

TM 6001 - Lương theo ngạch, bậc mục 6001             3,878,072,156             3,878,072,156 
Mục 6050 - Tiền công trả cho vị trí lao động thường xuyên theo hợp 

đồng
                147,381,119                 147,381,119 

Tiểu mục 6051: Tiền công trả cho vị trí lao động thường xuyên theo 

hợp đồng 
               147,381,119                147,381,119 

Mục 6100 - Phụ cấp lương              3,314,309,727              3,314,309,727 

  + Tiểu mục 6101 - Phụ cấp chức vụ                  52,590,493                  52,590,493 

  + Tiểu mục: 6102 -Phụ cấp khu vực                467,508,463                467,508,463 

  + Tiểu mục: 6105 - Phụ cấp làm đêm; làm thêm giờ                  27,336,082                  27,336,082 

 + Tiểu mục: 6112 -Phụ cấp ưu đãi nghề             1,883,437,086             1,883,437,086 

 + Tiểu mục: 6113 - Phụ cấp trách nhiệm theo nghề, theo công việc                  10,728,000                  10,728,000 

(Dùng cho các tổ chức, đơn vị cấp dưới của các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ )

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO

CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI NSNN, NGUỒN KHÁC NĂM 2021



Số TT Chỉ tiêu
Số liệu báo cáo quyết 

toán

Số liệu quyết toán 

được duyệt

 + Tiểu mục: 6115 -Phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm 

niên nghề
               851,760,203                851,760,203 

 + Tiểu mục: 6149 -Phụ cấp khác                  20,949,400                  20,949,400 

 - Mục 6150:  - Học bổng và hỗ trợ khác cho học sinh, sinh viên, cán 

bộ đi học
                    2,650,000                     2,650,000 

  + Tiểu mục: 6155 - Sinh hoạt phí cán bộ đi học                    1,750,000                    1,750,000 

  + Tiểu mục: 6199 - Các khoản hỗ trợ khác                       900,000                       900,000 

 - Mục 6250:Phúc lợi tập thể                   19,336,000                   19,336,000 

 + Tiểu mục 6253 - Tiền tàu xe nghỉ phép năm                  19,336,000                  19,336,000 

 + Tiểu mục 6299 -Chi khác                                -                                  -   

Mục 6300 - Các khoản đóng góp              1,155,943,773              1,155,943,773 

 + Tiểu mục 6301 - Bảo hiểm xã hội                863,005,751                863,005,751 

 + Tiểu mục 6202 - Bảo hiểm y tế                147,532,890                147,532,890 

 + Tiểu mục 6303 - Kinh phí công đoàn                  96,884,789                  96,884,789 

 + Tiểu mục 6304 - Bảo hiểm thất nghiệp                  48,520,343                  48,520,343 

Mục 6500 - Thanh toán dịch vụ công cộng                   91,290,525                   91,290,525 

 + Tiểu mục 6501 - Tiền điện                  43,114,325                  43,114,325 

 + Tiểu mục 6502 - Tiền nước                  47,216,200                  47,216,200 

 + Tiểu mục 6504 - Tiền vệ sinh môi trường                        960,000                        960,000 

Mục 6550 - Vật tư văn phòng                  82,774,000                  82,774,000 

  + Tiểu mục 6551 - Văn phòng phẩm                  34,938,000                  34,938,000 

 + Tiểu mục 6552 - Mua sắm công cụ, dụng cụ văn phòng                  22,900,000                  22,900,000 

 + Tiểu mục 6599 -Vật tư văn phòng khác                   24,936,000                   24,936,000 

 - Mục 6600: Thông tin, tuyên truyền, liên lạc                  56,027,500                  56,027,500 

 + Tiểu mục: 6601 - Cước phí điện thoại                    1,175,000                    1,175,000 

 + Tiểu mục: 6605 - Thuê bao kênh vệ tinh, thuê bao cáp truyền 

hình, cước phí Internet, thuê đường truyền mạng
                 16,640,000                  16,640,000 

 + Tiểu mục: 6606 - Tuyên truyền, quảng cáo                   37,612,500                   37,612,500 

 + Tiểu mục: 6649 - Khác                       600,000                       600,000 

 - Mục 6700 - Công tác phí                     4,800,000                     4,800,000 

 + Tiểu mục 6704 -  Khoán công tác phí                    4,800,000                    4,800,000 

 - Mục 6750 - Chi phí thuê mướn khác                  36,292,085                  36,292,085 

 + Tiểu mục 6799 - Chi phí thuê mướn khác                  36,292,085                  36,292,085 

Mục 6900  Sửa chữa, duy tu tài sản phục vụ công tác chuyên môn và 

các công trình cơ sở hạ tầng
                289,476,000                 289,476,000 

 + Tiểu mục - 607  Nhà cửa                136,346,000                136,346,000 

 + Tiểu mục - 6912  Các thiết bị công nghệ thông tin                101,370,000                101,370,000 

 + Tiểu mục  - 6913 Tài sản và thiết bị văn phòng                   51,760,000                   51,760,000 

 Mục 7000 Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành                  50,649,000                  50,649,000 

 + Tiểu mục  7001 Chi mua hàng hóa, vật tư                   31,562,000                   31,562,000 

 + Tiểu mục 7004  Đồng phục, trang phục, bảo hộ lao động                    4,600,000                    4,600,000 

 + Tiểu mục 7012  Chi phí hoạt động chuyên môn của nghành                  14,487,000                  14,487,000 

 Mục 7050 Mua sắm tài sản vô hình                    5,600,000                    5,600,000 



Số TT Chỉ tiêu
Số liệu báo cáo quyết 

toán

Số liệu quyết toán 

được duyệt

 + Tiểu mục 7053  Mua, bảo trì phần mềm công nghệ thông tin                    5,600,000                    5,600,000 

 Mục 7750  Chi khác                  29,257,200                  29,257,200 

 +  Tiểu mục 7756  Chi các khoản phí và lệ phí                    1,336,200                    1,336,200 

 + Tiểu mục 7757-   Chi bảo hiểm tài sản và phương tiện                    1,925,000                    1,925,000 

 + Tiểu mục 7799  Chi các khoản khác                  25,996,000                  25,996,000 

C Quyết toán chi nguồn khác

* Ghi chú: Nguồn NSNN bao gồm cả nguồn viện trợ

Mường Thanh, ngày  31 tháng 12  năm 2021

Lê Thị Nga

Thủ trưởng đơn vị


